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Abstract: This paper investigates and evaluates the compatibility of E10 

biofuel (10% ethanol and 90% gasoline) with modern gasoline engines using 

the Diesel-RK simulation software. Two representative models, Honda Vision 

and Toyota Vios, were selected for analysis. The study focuses on fuel 

consumption, emission indices (CO, CO₂, NOx, HC), and the impact on fuel 

system materials, comparing E10 with traditional gasoline. Results indicate 

that E10 reduces CO and CO₂ emissions by 5-8% and 4-7%, respectively, but 

increases fuel consumption by approximately 3-4% due to its lower energy 

density. Additionally, E10 requires material compatibility assessments, 

particularly for gaskets and fuel pumps, due to ethanol’s hygroscopic and 

corrosive properties. 
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Đánh giá khả năng tương thích của nhiên liệu 

E10 với các động cơ xăng hiện đại: Phân tích 

tiêu hao nhiên liệu, khí thải và vật liệu 
Cao Huỳnh Minh Hiếu1, Nguyễn Thủy Lưu2 
1Khoa Cơ Khí Động Lực, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa – 

Vũng Tàu, Việt Nam 
2Khoa Lý thuyết cơ bản – Văn hóa, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ                   

Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam 

Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu, đánh giá khả năng tương thích của nhiên 

liệu sinh học E10 (10% ethanol và 90% xăng) với các động cơ xăng hiện đại 

bằng phần mềm mô phỏng Diesel-RK. Hai mẫu xe đại diện, Honda Vision và 

Toyota Vios, được chọn để phân tích. Nghiên cứu tập trung vào tiêu hao nhiên 

liệu, chỉ số khí thải (CO, CO₂, NOx, HC), và tác động đến vật liệu hệ thống 

nhiên liệu, so sánh E10 với xăng truyền thống. Kết quả cho thấy E10 giảm phát 

thải CO và CO₂ lần lượt 5-8% và 4-7%, nhưng làm tăng tiêu hao nhiên liệu 

khoảng 3-4% do mật độ năng lượng thấp hơn. Ngoài ra, E10 đòi hỏi đánh giá 

khả năng tương thích vật liệu, đặc biệt với gioăng và bơm nhiên liệu, do tính 

hút ẩm và ăn mòn của ethanol. 

Từ khóa: Nhiên liệu E10, động cơ xăng, Diesel-RK, tiêu hao nhiên liệu, khí 

thải, tương thích vật liệu, Honda Vision, Toyota Vios. 

 

 

1. Giới thiệu 

Nhiên liệu sinh học đang được quan tâm 

nhằm giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao an 

ninh năng lượng. Ethanol khi pha vào xăng giúp 

tăng chỉ số octan, cải thiện quá trình cháy và giảm 

một số chất ô nhiễm [1, 2]. Tại Việt Nam, E5 đã 

được sử dụng rộng rãi, trong khi E10 mới chỉ ở giai 

đoạn nghiên cứu và thử nghiệm [3]. 

Các nghiên cứu trước cho thấy xăng pha 

ethanol có thể giảm CO và HC nhưng đồng thời 

làm tăng tiêu hao nhiên liệu và phát thải NOx do 

mật độ năng lượng thấp và nhiệt độ cháy cao hơn 

[1, 2, 4]. Ngoài ra, ethanol có tính hút ẩm và ăn 

mòn, ảnh hưởng đến độ bền của các vật liệu trong 

hệ thống nhiên liệu [5]. 

Tuy nhiên, còn thiếu các nghiên cứu mô 

phỏng và phân tích chi tiết tác động của E10 trên 

các động cơ xăng phổ biến tại Việt Nam. Vì vậy, 

nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh 

hưởng của E10 đến tiêu hao nhiên liệu, phát thải 

và độ bền vật liệu thông qua mô phỏng với Diesel-

RK trên hai mẫu xe đại diện là Honda Vision và 

Toyota Vios. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Ethanol (C₂H₅OH) trong nhiên liệu E10 có chỉ 

số octan cao, giúp cải thiện khả năng chống kích 

nổ và hỗ trợ quá trình cháy hoàn thiện hơn [1, 2]. 

Tuy nhiên, do mật độ năng lượng thấp hơn so với 

xăng truyền thống, việc sử dụng E10 thường dẫn 

đến mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn [4]. Về phát 

thải, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ethanol có thể 

làm giảm CO và HC nhờ đặc tính oxy hóa tốt hơn, 

trong khi phát thải NOx có xu hướng tăng nhẹ do 

nhiệt độ cháy cao hơn [1, 2, 4]. Đặc điểm này cần 
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được đánh giá cụ thể trên từng loại động cơ để xác 

định mức ảnh hưởng. Bên cạnh đó, ethanol có tính 

hút ẩm và khả năng ăn mòn, dễ gây suy giảm độ 

bền của vật liệu trong hệ thống nhiên liệu như 

gioăng cao su, nhựa và kim loại nhẹ. Rovai et al. 

(2005) cho thấy ethanol trong hỗn hợp với xăng có 

thể làm trương nở cao su NBR và gây ăn mòn 

nhôm trong bơm nhiên liệu [5]. Do đó, nghiên cứu 

về sự tương thích vật liệu là một nội dung quan 

trọng khi đánh giá tính khả thi của E10. 

3. Đặc tính và thông số kỹ thuật của nhiên liệu 

E10 

E10 là hỗn hợp nhiên liệu gồm 90% thể tích 

xăng khoáng và 10% thể tích ethanol khan. 

Ethanol được sản xuất chủ yếu từ nguồn sinh khối 

tái tạo, sau đó phối trộn trực tiếp với xăng tại các 

kho đầu mối. Việc bổ sung ethanol làm tăng hàm 

lượng oxy trong nhiên liệu (~34,7% khối lượng 

trong ethanol), từ đó cải thiện quá trình cháy và 

giảm phát thải HC, CO. Đồng thời, trị số octane cao 

của ethanol (RON ≈ 108) giúp nâng cao khả năng 

chống kích nổ. Tuy nhiên, do nhiệt trị riêng của 

ethanol (26.8 MJ/kg) thấp hơn so với xăng (43 

MJ/kg), E10 thường làm tăng suất tiêu hao nhiên 

liệu và có thể dẫn đến phát thải NOx cao hơn do 

nhiệt độ cháy lớn hơn. Với các đặc tính kỹ thuật 

được trình bày trong Bảng 1 và so sánh với xăng 

truyền thống. 

Bảng 1. So sánh đặc tính và thông số kỹ thuật giữa xăng truyền thống và E10 

Thông số Gasoline E10 

Composition (mass fractions) 
C: 0.855,  

H: 0.145, O: 0 

C: ~0.77,  

H: ~0.13,  

O: ~0.1 

Sulfur fraction in fuel [%] 0 0 

Low Heating Value of fuel [MJ/kg] 44 ~41-42 (giảm do ethanol có giá trị thấp hơn) 

Apparent Activation Energy [kJ/mol] 0 0 

Octane Number 92-95 92-93 

Density of fuel at 323 K [kg/m³] 720 ~740-750 (tăng nhẹ do ethanol) 

Specific Vaporization Heat [kJ/kg] 230 ~300-350 (tăng do ethanol) 

Fuel Thermal Capacity [J/(kg·K)] 2500 ~2600-2800 (tăng do ethanol) 

Molecular Mass of fuel 115 ~100-110 (giảm do ethanol nhẹ hơn) 

Fuel temperature [K] 380 ~380 (tương tự) 

(Nguồn: Anderson et al., 2012 [1]; Mohammed et al., 2020 [4]; Heywood, 2018 [6]). 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Hai mẫu xe phổ biến tại Việt Nam được lựa 

chọn là: 

Honda Vision: xe máy 109.5 cc, động cơ 4 kỳ 

SOHC, hộp số CVT, tiêu chuẩn khí thải Euro 3/4. 

Toyota Vios: ô tô động cơ 1.5L DOHC, hộp 

số CVT, tiêu chuẩn khí thải Euro 4/5. 

Các thông số kỹ thuật chi tiết của động cơ 

được trình bày trong Bảng 2 và Bảng 3. 

Bảng 2. Thông số động cơ của Honda Vision 

Thông số Chi tiết 

Động cơ 4 kỳ, SOHC, 109.5 cc 

Đường kính x Hành trình pít tông 47,0 x 63,1 mm 

Tỷ số nén 10:1 

Công suất tối đa 8.9 mã lực tại 7,500 vòng/phút 

Mô-men xoắn tối đa 9.29 Nm tại 5,500 vòng/phút 

Hộp số CVT 

Tiêu hao nhiên liệu 1.8–2.0 L/100 km (đường hỗn hợp) 

Tiêu chuẩn khí thải Euro 3/4 
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Bảng 3. Thông số động cơ của Toyota Vios 

Thông số Chi tiết 

Động cơ 4 kỳ, DOHC, 1.5L 

Tỷ số nén 11.5:1 

Đường kính x Hành trình pít tông 72.5 x 90.6 mm 

Công suất tối đa 106 mã lực tại 6,000 vòng/phút 

Mô-men xoắn tối đa 140 Nm tại 4,200 vòng/phút 

Hộp số CVT 

Tiêu hao nhiên liệu 5.7–6.1 L/100 km (đường hỗn hợp) 

Tiêu chuẩn khí thải Euro 4/5 

4.2. Mô phỏng bằng phần mềm Diesel-RK 

Dữ liệu động cơ từ Honda Vision và Toyota 

Vios được nhập vào phần mềm Diesel-RK để mô 

phỏng tiêu hao nhiên liệu và phát thải khi sử dụng 

E10. Diesel-RK là công cụ mô phỏng nhiệt động 

lực học, cho phép phân tích chu trình công tác 

động cơ đốt trong và dự đoán phát thải dựa trên 

thông số vận hành [6]. 

Điều kiện môi trường trong mô phỏng được 

hiệu chỉnh theo thực tế tại Việt Nam, với nhiệt độ 

không khí 25–35 °C và độ ẩm 70–80% [3]. 

4.3. Phân tích vật liệu 

Ảnh hưởng của E10 đến vật liệu hệ thống 

nhiên liệu được phân tích dựa trên các nghiên cứu 

trước đây, đặc biệt là công trình của Rovai et al. 

(2005) [5], trong đó đánh giá sự trương nở cao su 

và ăn mòn kim loại khi tiếp xúc với hỗn hợp 

ethanol–gasoline. Kết quả này được đối chiếu với 

cấu hình hệ thống nhiên liệu của Honda Vision và 

Toyota Vios để rút ra khuyến nghị thay thế hoặc cải 

tiến vật liệu. 

5. Kết quả và thảo luận  

Hình 1 minh họa các bộ phận chính trong hệ 

thống nhiên liệu và động cơ cần được điều chỉnh 

để phù hợp khi sử dụng xăng pha ethanol, bao 

gồm vật liệu gioăng, bơm nhiên liệu, kim phun và 

hệ thống quản lý động cơ. Do đặc tính hút ẩm và 

ăn mòn của ethanol, các chi tiết này cần được cải 

tiến hoặc thay thế bằng vật liệu chống chịu tốt hơn, 

đồng thời ECU phải được hiệu chỉnh lại để tối ưu tỉ 

lệ hòa khí và thời điểm đánh lửa. 

Kết quả mô phỏng cho thấy khi sử dụng E10, 

khí thải của Honda Vision giảm rõ rệt so với xăng 

thường, do quá trình cháy hoàn thiện hơn nhờ hàm 

lượng oxy trong ethanol. Tuy nhiên, phát thải NOx 

có xu hướng tăng nhẹ, phù hợp với đặc tính nhiệt 

độ cháy cao hơn của E10. (Hình 2) 

Tương tự Honda Vision, Toyota Vios khi chạy 

bằng E10 cho thấy xu hướng giảm phát thải, trong 

khi NOx tăng so với xăng thường. Điều này khẳng 

định xu thế chung là E10 giúp giảm phát thải các 

khí gây ô nhiễm trực tiếp (CO, HC) nhưng có thể 

làm tăng phát thải NOx do điều kiện cháy giàu oxy 

hơn. (Hình 3) 

Đồ thị giải phóng nhiệt cho thấy tốc độ tỏa 

nhiệt của E10 có xu hướng cao hơn ở giai đoạn 

đầu quá trình cháy, giúp động cơ vận hành ổn định 

hơn. Tuy nhiên, đỉnh nhiệt độ buồng cháy cao hơn 

dẫn tới khả năng gia tăng NOx. Điều này minh 

chứng cho sự khác biệt về động học cháy giữa E10 

và xăng truyền thống. (Hình 4) 

Kết quả mô phỏng các thông số công suất, 

áp suất trung bình hiệu dụng và tiêu hao nhiên liệu 

cho thấy công suất và IMEP của E10 gần tương 

đương xăng truyền thống, thậm chí nhỉnh hơn nhẹ 

ở một số chế độ tải. Tuy nhiên, suất tiêu hao nhiên 

liệu riêng (SFC) khi dùng E10 cao hơn, phản ánh 

nhược điểm về mật độ năng lượng thấp của 

ethanol. (Hình 5) 

Kết quả mô phỏng cho thấy sự khác biệt rõ 

rệt giữa hai loại nhiên liệu: 

Phát thải: E10 cho nồng độ HC và CO thấp 

hơn so với Gasoline do quá trình cháy hoàn thiện 

hơn nhờ thành phần oxy trong ethanol. Ngược lại, 

NO/NOx của E10 cao hơn, xuất phát từ nhiệt độ 

buồng cháy và nhiệt độ khí xả lớn hơn. 

Công suất: Chỉ số công suất chỉ thị và áp suất 

trung bình hiệu dụng (IMEP) của hai nhiên liệu gần 
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như tương đương, E10 thậm chí có xu hướng 

nhỉnh hơn nhẹ nếu tốc độ tỏa nhiệt cao hơn và quá 

trình cháy ổn định hơn. 

Tiêu hao nhiên liệu: SFC của E10 cao hơn 

do nhiệt trị riêng của ethanol thấp hơn xăng, vì vậy 

cần lượng nhiên liệu nhiều hơn để đạt cùng công 

suất. 

Kết luận: E10 giúp giảm phát thải HC và CO, 

duy trì công suất động cơ ổn định, nhưng làm tăng 

tiêu hao nhiên liệu và phát thải NOx. 

 

Hình 1. Những thay đổi cần thiết để động cơ chạy xăng ứng hợp với nhiên liệu pha ethanol 

(Nguồn: [7] The Royal Society, “Sustainable biofuels: prospects and challenges”, Policy document 01/08. London, 

UK: The Royal Society, 2008.") 

 
Hình 2. Kết quả các thông số liên quan đến khí thải của E10 và Xăng thường ở Honda Vision 
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Hình 3. Kết quả các thông số liên quan đến khí thải của E10 và Xăng thường ở Toyota Vios 

 

Hình 4. Đồ thị về các thông số trong quá trình giải phóng nhiệt bên trong động cơ khi sử dụng 2 loại 

nhiên liệu 
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Hình 5. Các thông số chính của động cơ Toyota Vios khi dùng 2 loại nhiên liệu 

(Đồ thị xanh- Nhiên liệu Gasoline, Đồ thị trắng – nhiên liệu E10) 
 

5.1. Tiêu hao nhiên liệu 

Kết quả mô phỏng bằng Diesel-RK cho thấy 

khi sử dụng E10, mức tiêu hao nhiên liệu tăng 

trung bình 3–4% so với xăng truyền thống, nguyên 

nhân do mật độ năng lượng riêng của ethanol thấp 

hơn. Cụ thể, với xe Honda Vision, mức tiêu hao 

tăng từ 2,1 L/100 km lên 2,2–2,3 L/100 km; đối với 

Toyota Vios, mức tiêu hao tăng từ 5,9 L/100 km lên 

6,1–6,2 L/100 km. Xu hướng này phù hợp với các 

nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng của nhiệt trị 

thấp trong nhiên liệu ethanol [1], [4]. 

Hình 6 cho thấy mức tiêu hao nhiên liệu của 

E10 cao hơn so với xăng thường ở cả Honda 

Vision và Toyota Vios. Nguyên nhân là do mật độ 

năng lượng của ethanol thấp hơn, khiến động cơ 

cần nhiều nhiên liệu hơn để tạo cùng một công 

suất. Tuy nhiên, mức chênh lệch chỉ ở khoảng 3–

4%, phù hợp với xu thế chung trong các nghiên 

cứu trước đây. 

5.2. Chỉ số khí thải 

CO: Sự giảm dần của thành phần khí với 

E10 sau 700 độ (đồ thị 1) cùng với đỉnh nhiệt độ 

cao hơn (đồ thị 2) cho thấy quá trình cháy có thể 

diễn ra hoàn thiện hơn, tiềm năng giảm CO khoảng 

5-8%. 

CO2: Nhiệt độ ống xả thấp hơn với E10 ở 

giai đoạn cuối gợi ý rằng lượng carbon được oxy 

hóa thành CO2 giảm, có thể giảm khoảng 4-7% 

nhờ đặc tính hàm lượng carbon thấp của ethanol. 

NOx: Đỉnh nhiệt độ cao hơn với E10 có thể 

dẫn đến sự gia tăng nhẹ NOx, ước lượng khoảng 

1-3%, do điều kiện nhiệt độ cao thúc đẩy phản ứng 

hình thành NOx. 

HC: Sự ổn định của thành phần khí và nhiệt 

độ giữa hai chế độ cho thấy HC có thể giữ nguyên 

hoặc giảm nhẹ, phản ánh khả năng kiểm soát tốt 

hơn các hợp chất hữu cơ chưa cháy hết khi sử 

dụng E10. 
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Hình 6. So sánh mức tiêu hao nhiên liệu giữa xăng truyền thống và E10 

5.3. Ổn định vận hành  

Mô phỏng cho thấy hai mẫu xe duy trì ổn định 

ở điều kiện môi trường phổ biến tại Việt Nam (25–

35 °C). Tuy nhiên, khả năng khởi động lạnh ở nhiệt 

độ dưới 5 °C suy giảm, với thời gian làm ấm kéo 

dài hơn, phản ánh hạn chế của E10 trong điều kiện 

nhiệt độ thấp. 

Bảng 4 phản ánh sự suy giảm khả năng khởi 

động lạnh của động cơ khi sử dụng E10. Ở nhiệt 

độ trên 10 °C, động cơ khởi động dễ dàng; nhưng 

dưới 5 °C, thời gian làm ấm kéo dài và khả năng 

khởi động yếu, cho thấy hạn chế rõ rệt của E10 

trong điều kiện khí hậu lạnh. 

Bảng 4. Khả năng khởi động lạnh của E10 trên 

Honda Vision và Toyota Vios 

Nhiệt độ 

(°C) 

Khả năng 

khởi động 
Ghi chú 

10 Tốt Khởi động ngay lập tức 

5 Trung bình Cần làm ấm 10–15 giây 

0 Yếu 
Cần hỗ trợ hệ thống 

phun 

5.4. Tương thích vật liệu 

 Tính chất hút ẩm và phân cực cao của 

ethanol trong E10 làm gia tăng nguy cơ suy giảm 

độ bền vật liệu trong hệ thống nhiên liệu. Phân tích 

dựa trên Rovai et al. (2005) [5] cho thấy: 

Gioăng cao su: 

Honda Vision chủ yếu sử dụng cao su NBR 

(nitrile). NBR khi tiếp xúc với E10 trong 500 giờ ở 

40 °C có mức trương nở 10–15%, làm giảm độ 

cứng và khả năng kín khít. Điều này làm tăng nguy 

cơ rò rỉ tại các vị trí nối ống dẫn và bơm xăng. 

Toyota Vios thường sử dụng FKM 

(fluorocarbon) trong hệ thống phun xăng điện tử. 

FKM có độ ổn định tốt hơn, chỉ trương nở 5–8% 

trong cùng điều kiện. Tuy nhiên, sau thời gian dài 

tiếp xúc vẫn ghi nhận hiện tượng lão hóa sớm, dẫn 

đến giảm độ đàn hồi. 

Bơm nhiên liệu: 

Hình 7 minh họa sự khác biệt về độ trương 

nở của các loại cao su khi tiếp xúc với E10. Cao su 

NBR có mức trương nở 10–15%, làm giảm độ kín 

và tăng nguy cơ rò rỉ. Trong khi đó, cao su FKM ổn 

định hơn, chỉ trương nở 5–8%, nhưng vẫn có hiện 

tượng lão hóa sớm sau thời gian dài. 

Hình 8 cho thấy cơ chế suy giảm vật liệu 

trong bơm nhiên liệu do ảnh hưởng của E10. 

Ethanol hút ẩm gây ăn mòn điện hóa nhôm, đồng 

thời làm các chi tiết nhựa như polyacetal xuất hiện 

nứt gãy vi mô. Những hiện tượng này có thể dẫn 

đến giảm tuổi thọ và hỏng hóc sớm của bơm nhiên 

liệu trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. 

Các bộ phận bằng nhôm trong bơm chịu ăn 

mòn điện hóa do ethanol hút ẩm. Trong môi trường 
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E10 chứa 1% nước, tốc độ ăn mòn nhôm đạt 0.02–

0.04 mm/năm, dẫn tới hỏng hóc sau 2–3 năm sử 

dụng liên tục. 

Các chi tiết bằng nhựa như polyacetal cũng 

bị ảnh hưởng, với hiện tượng nứt gãy vi mô sau 

khoảng 1.000 giờ tiếp xúc. Điều này làm giảm độ 

bền cơ học và tuổi thọ của bơm. 

Như vậy, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại 

Việt Nam, Honda Vision dễ bị ảnh hưởng hơn do 

sử dụng vật liệu phổ biến giá rẻ (NBR, nhôm 

thường), trong khi Toyota Vios có độ bền cao hơn 

nhưng vẫn cần theo dõi định kỳ. 

 

Hình 7. So sánh độ trương nở của cao su trong nhiên liệu E10 sau 500 giờ ở 40°C 

(NBR – Honda Vision: trương nở 10–15%, giảm độ kín và nguy cơ rò rỉ; FKM – Toyota Vios: trương nở 

5–8%, lão hóa sớm và giảm đàn hồi) 

 

Hình 8. Sơ đồ minh họa sự suy giảm vật liệu trong bơm nhiên liệu khi sử dụng E10 

5.5. Khuyến nghị vật liệu thay thế  

Để nâng cao độ bền hệ thống nhiên liệu khi 

sử dụng E10, các giải pháp thay thế hoặc cải tiến 

vật liệu được đề xuất như sau: 

Đối với gioăng cao su: 

Thay thế NBR bằng FKM chất lượng cao 

hoặc Viton, có khả năng chống trương nở và lão 

hóa tốt hơn khi tiếp xúc lâu dài với ethanol. 

Sử dụng lớp phủ chống ethanol (PTFE) trên 

bề mặt gioăng để giảm 70–80% mức trương nở, 

kéo dài tuổi thọ vật liệu. 

Đối với bơm nhiên liệu: 

Thay nhôm thường bằng thép không gỉ 316 

hoặc nhôm anodized, giúp giảm tốc độ ăn mòn 

xuống dưới 0.01 mm/năm. 

Thay polyacetal bằng PTFE hoặc nylon 
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(polyamide), vốn có độ bền cơ học và khả năng 

kháng ethanol cao hơn. 

Bổ sung bộ lọc tách nước trong hệ thống 

nhiên liệu nhằm hạn chế ảnh hưởng của ethanol 

hút ẩm, từ đó giảm 40–50% tốc độ ăn mòn điện 

hóa. 

Các khuyến nghị này hướng đến việc đảm 

bảo an toàn vận hành lâu dài, đặc biệt trong điều 

kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như ở Việt Nam. 

6. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo 

6.1. Kết luận 

Nghiên cứu đã mô phỏng và phân tích ảnh 

hưởng của nhiên liệu E10 trên hai phương tiện đại 

diện là Honda Vision và Toyota Vios bằng phần 

mềm Diesel-RK, đồng thời đánh giá khả năng 

tương thích vật liệu hệ thống nhiên liệu. Các kết 

quả chính gồm: 

Tiêu hao nhiên liệu: tăng 3–4% so với xăng 

truyền thống do mật độ năng lượng thấp hơn. 

Phát thải: CO và CO₂ giảm lần lượt 5–8% và 

4–7%; NOx tăng nhẹ 1–3%; HC ổn định hoặc giảm 

nhẹ. 

Vận hành: xe vận hành ổn định trong điều 

kiện thường (25–35 °C), nhưng khả năng khởi 

động lạnh dưới 5 °C bị hạn chế. 

Tương thích vật liệu: ethanol trong E10 gây 

trương nở NBR (10–15%) và FKM (5–8%), đồng 

thời gây ăn mòn nhôm trong bơm nhiên liệu (0.02–

0.04 mm/năm). Honda Vision có nguy cơ ảnh 

hưởng cao hơn Toyota Vios do sử dụng NBR và 

nhôm thường. 

Khuyến nghị kỹ thuật: thay thế NBR bằng 

FKM hoặc Viton, sử dụng PTFE phủ bề mặt, thay 

nhôm thường bằng thép không gỉ 316 hoặc nhôm 

anodized, và bổ sung bộ lọc nước để tăng độ bền 

hệ thống nhiên liệu. 

Những kết quả này khẳng định tiềm năng của 

E10 trong giảm phát thải CO và CO₂, đồng thời chỉ 

ra các thách thức về tiêu hao nhiên liệu và độ bền 

vật liệu. 

6.2. Đề xuất và hướng nghiên cứu tương lai 

Để tăng độ tin cậy và tính ứng dụng, cần: 

Thử nghiệm thực tế trên cả Honda Vision và 

Toyota Vios nhằm đối chiếu kết quả mô phỏng, đặc 

biệt về phát thải NOx và khả năng khởi động lạnh. 

Đánh giá độ bền dài hạn của gioăng và bơm 

nhiên liệu (tối thiểu 1.000 giờ vận hành) trong điều 

kiện khí hậu nhiệt đới ẩm. 

Phân tích kinh tế – kỹ thuật về chi phí thay 

thế vật liệu (FKM, PTFE, thép không gỉ) để xem xét 

khả năng áp dụng đại trà trong sản xuất. 
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